LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KON TUM                                                                                                                                                          Mẫu biểu số 1
LĐLĐ HUYỆN,CĐ NGÀNH…………………..

                                                                                            TỔ CHỨC UỶ BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN

                                                                  (Ghi rõ số liệu của từng năm: 6 tháng cuối năm 2013, năm 2014 và năm 2015)

	TT
	Cấp công đoàn
	Năm thực hiện
	Tổng số công đoàn hiện có
	Tổng số UBKT hiện có
	Tổng số UV và cabs bộ UBKT hiện có
	Trong đó
	Tổng số UBKT phân loại hoạt động năm 2014
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Nữ
	Chuyên trách
	Số đã bồi dưỡng N.vụ
	
	Loại xuất sắc
	Loại tốt
	Loại khá
	Loại TB
	Loại yếu
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành TW và tương đương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	CĐ cấp huyện, thị xã,CĐ ngành ĐP và tương đương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	CĐCS và nghiệp đoàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ (%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                     Kon Tum, ngày ….. tháng…. năm 2015
                                                                                                                                                                                                             UỶ BAN KIỂM TRA

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KON TUM                                                                                                                                                          Mẫu biểu số 2
LĐLĐ HUYỆN,CĐ NGÀNH…………………..

                                                                                                        KẾT QUẢ KIỂM TRA VIỆC
                                                                                          CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

                                                                  (Ghi rõ số liệu của từng năm: 6 tháng cuối năm 2013, năm 2014 và năm 2015)
	TT
	Cấp công đoàn
	Năm thực hiện
	Tổng số cuộc kiểm tra điều lệ
	Trong đó
	Qua kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn cho thấy
	Ghi chú

	
	
	
	
	Kiểm tra cùng cấp
	Kiểm tra cấp dưới
	Những điều chấp hành tốt
	Những điều chấp hành chưa tốt
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành TW và tương đương
	6th cuối 2013

Năm 2014

Năm 2015
	
	
	
	
	
	

	2
	CĐ cấp huyện, thị xã,CĐ ngành ĐP và tương đương
	6th cuối 2013

Năm 2014

Năm 2015
	
	
	
	
	
	

	3
	CĐCS và nghiệp đoàn
	6th cuối 2013

Năm 2014

Năm 2015
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ (%)
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                    Kon Tum, ngày ….. tháng…. năm 2015
                                                                                                                                                                                                             UỶ BAN KIỂM TRA

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KON TUM                                                                                                                                                          Mẫu biểu số 3
LĐLĐ HUYỆN,CĐ NGÀNH…………………..

                                                                                                        KẾT QUẢ KIỂM TRA KHI CÓ DẤU HIÊU VI PHẠM
                                                                                       ĐIỀU LỆ, NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ĐOÀN

                                                                                         (Ghi rõ số liệu của từng năm: 6 tháng cuối năm 2013, năm 2014 và năm 2015)
	TT
	Cấp công đoàn
	Năm thực hiện
	Số cuộc kiểm tra
	Số vi phạm
	Số bị xử lý kỷ luật

	
	
	
	Kiểm tra cùng cấp
	Kiểm tra cấp dưới
	Tổ chức
	Cán bộ, đoàn viên
	Tổ chức
	Đoàn viên

	
	
	
	Tổ chức
	Cán bộ đoàn viên
	Tổ chức
	Cán bộ, đoàn viên
	
	
	Khiển trách
	Cảnh cáo
	Giải tán
	Khiển trách
	Cảnh cáo
	Cách chức
	Khai trừ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành TW và tương đương
	6th cuối 2013

Năm 2014

Năm 2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	CĐ cấp huyện, thị xã,CĐ ngành ĐP và tương đương
	6th cuối 2013

Năm 2014

Năm 2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	CĐCS và nghiệp đoàn
	6th cuối 2013

Năm 2014

Năm 2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ (%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                     Kon Tum, ngày ….. tháng…. năm 2015         
                                                                                                                                                                                                                  UỶ BAN KIỂM TRA
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KON TUM                                                                                                                                                          Mẫu biểu số 4
LĐLĐ HUYỆN,CĐ NGÀNH…………………..

                                                                                                        KẾT QUẢ KIỂM TRA QUẢN LÝ SỬ DỤNG
                                                                                       TÀI CHÍNH, TÀI SẢN VÀ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CÔNG ĐOÀN

                                                                                         (Ghi rõ số liệu của từng năm: 6 tháng cuối năm 2013, năm 2014 và năm 2015)
	TT
	Cấp công đoàn
	Năm thực hiện
	Kiểm tra cùng cấp
	Kiểm tra cấp dưới
	Ghi chú

	
	
	
	Số lần kiểm tra
	Truy nộp 2% KPCĐ
	Truy nộp 1% ĐP
	T. nộp để ngoài sổ KT
	Truy nộp khác
	Tổng truy nộp
	Số lần kiểm tra
	Truy nộp 2% KPCĐ
	Truy nộp 1% ĐP
	T. nộp để ngoài sổ KT
	Truy nộp khác
	Tổng truy nộp
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành TW và tương đương
	6th cuối 2013

Năm 2014

Năm 2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	CĐ cấp huyện, thị xã, CĐ ngành ĐP và tương đương
	6th cuối 2013

Năm 2014

Năm 2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	CĐCS và nghiệp đoàn
	6th cuối 2013

Năm 2014

Năm 2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ (%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                          Kon Tum, ngày ….. tháng…. năm 2015         

                                                                                                                                                                                                                  UỶ BAN KIỂM TRA

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KON TUM                                                                                                                                                          Mẫu biểu số 5
LĐLĐ HUYỆN,CĐ NGÀNH…………………..

                                                                                                                                    KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT VÀ

                                                                                                                      THAM GIA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO

                                                                                           (Ghi rõ số liệu của từng năm: 6 tháng cuối năm 2013, năm 2014 và năm 2015)
	TT
	Cấp công đoàn
	Năm thực hiện
	Số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn
	Số đơn thư KN,TC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Nhà nước và các tổ chức khác
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	
	Số đơn khiếu nại
	Số đơn tố cáo
	Số đơn khiếu nại
	Số đơn tố cáo
	Số người được trở lại làm việc
	Số người được hạ mức kỷ luật
	Số người được giaỉ quyết các quyền lợi khác
	

	
	
	
	Số đơn nhận được
	Số đơn được giải quyết
	Số đơn nhận được
	Số đơn được giải quyết
	Số đơn nhận được
	Số đơn CĐ tham gia giải quyết
	Số đơn nhận được
	Số đơn CĐ tham gia giải quyết
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành TW và tương đương
	6th cuối 2013

Năm 2014

Năm 2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	CĐ cấp huyện, thị xã, CĐ ngành ĐP và tương đương
	6th cuối 2013

Năm 2014

Năm 2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	CĐCS và nghiệp đoàn
	6th cuối 2013

Năm 2014

Năm 2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ (%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                   Kon Tum, ngày ….. tháng…. năm 2015         

                                                                                                                                                                                                                  UỶ BAN KIỂM TRA

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


